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MT KT MT KT MT KT MT KT MT KT
1 NH Hoa Mai 577          18,497,612,660     138,580  0.004 0.06% 0.004 0.060% 0.0042 0.06% -2.0% -3.9% -0.9% -3.4% 5 93,619
2 Rooftop Garden 356          37,453,910,682     97,624     0.004 0.02% 0.004 0.020% 0.0036 0.02% -10.2% -11.8% -8.8% -11.7% 34 641,281
3 Paradise - 28,750,240,440     76,990     - - - - - - - - - - - -
4 Tiệc-HN khu Đông 100          23,714,125,572     30,942     0.003 0.006% 0.003 0.006% 0.003 0.008% 2.5% 31.9% -4.9% 22% 5 96,720
5 Tiệc-HN khu Exec - 34,459,792,214     52,512     - - - - - - - - - - - -
6 Phòng ngủ 17,273     215,213,858,813   129,257  0.132 0.15% 0.135 0.156% 0.134 0.15% 1.4% -3.6% -1.0% -4.4% 177 3,282,901
7 Nhà giặt 8,842       1,407,648,500       967,648  0.009 11.5% 0.009 - 0.009 11.7% -0.8% - -0.7% - 60 1,122,122
8 Bếp lầu 6 4,897       79,665,648,914     267,146  0.019 0.11% 0.019 0.107% 0.018 0.11% -4% 6% -3.5% 6.8% 179 3,318,575
9 Bếp Cung Đình 7,126       75,808,197,137     152,280  0.046 0.002 0.048 0.002 0.047 0.17% 1% -6% -1.5% -16.8% 107 1,994,707
10 Bếp Căn tin 1,240       - 158,955  0.008 - 0.008 - 0.008 - -3.5% - -2.5% - 32 597,483
11 Khối Văn phòng - - - - - - - - - - - - - - -
12 GYM+POOL 762          2,584,368,438       8,506       0.083 0.57% - - 0.09 0.55% - - - - - -
13 Rex Health Club 219          3,258,860,473       4,779       0.074 0.002 - - 0.05 0.12% - - - - - -
14 Galaxy 3,902       23,316,476,030     - - 0.40% - - - 0.31% - - - - - -
15 Solar New Wing 1,335       55,501,070,879     302,165  0.015 0.15% - - 0.004 0.04% - - - - - -
16 Solar East Wing 3,894       159,712,787,934   367,332  0.011 0.05% - - 0.011 0.05% - - - - - -
17 Mặt bằng cho thuê 11,462     80,525,885,430     - - 0.30% - - - 0.26% - - - - - -
19 Khách sạn 90,674     447,474,114,570   729,400  0.159 0.52% - - 0.124 0.38% -22.0% -26.9% - - - -
20 Toàn Khách sạn 102,136   528,000,000,000   729,400  0.176 0.46% 0.175 0.45% 0.140 0.36% -20.5% -22.2% -20.0% -20.1% 25,509 474,212,310      

*Ghi chú:
- Giá nước bình quân tại thời điểm hiện tại được tính là: 18,590 đ/m³
- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.

*Nhận xét:
 - Toàn khách sạn, năm 2019 lượng nước tiêu thụ/lượt khách giảm 20,5%, chi phí nước/doanh thu giảm 22,2% so với 2018.
 - Các khu vực đều đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước năm 2019.
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